
Mã Thiệp Hình Ảnh Loại giấy-quy cách in… Giá tiền / bộ Ghi chú khác

DQ-BTN113-

501

* Giấy Kem NK210g

  ( BT + Lót cùng định lượng)

* In CMYK 1 mặt

* BT khổ TP 15.4x10.4cm

* Lót 1 tờ khổ 9.4x14.4cm

 => Giá chưa VAT:

* Trọn bộ: 1,600đ

(giá lẻ: BT 1,420đ, lót 440đ)

=> + VAT = 1,728đ/bộ

* Bao thư dán sẵn (không 

dán giảm 100đ)

(Khuôn thông dụng: giá áp 

dụng cho SL từ 100 bộ tới 499 

bộ)

DQ-BTN113-

502

* Giấy Kem NK210g

  ( BT + Lót cùng định lượng)

* In CMYK 1 mặt

* BT khổ TP 15.4x10.4cm

* Lót 1 tờ khổ 9.4x14.4cm

 => Giá chưa VAT:

* Trọn bộ: 1,600đ

(giá lẻ: BT 1,420đ, lót 440đ)

=> + VAT = 1,728đ/bộ

* Bao thư dán sẵn (không 

dán giảm 100đ)

(Khuôn thông dụng: giá áp 

dụng cho SL từ 100 bộ tới 499 

bộ)

DQ-BTN113-

503

* Giấy Kem NK210g

  ( BT + Lót cùng định lượng)

* In CMYK 1 mặt

* BT khổ TP 15.4x10.4cm

* Lót 1 tờ khổ 9.4x14.4cm

 => Giá chưa VAT:

* Trọn bộ: 1,600đ

(giá lẻ: BT 1,420đ, lót 440đ)

=> + VAT = 1,728đ/bộ

* Bao thư dán sẵn (không 

dán giảm 100đ)

(Khuôn thông dụng: giá áp 

dụng cho SL từ 100 bộ tới 499 

bộ)

DQ-BTN113-

504

* Giấy Kem NK210g

  ( BT + Lót cùng định lượng)

* In CMYK 2 mặt

* BT khổ TP 15.4x10.4cm

* Lót 1 tờ khổ 9.4x14.4cm

 => Giá chưa VAT:

* Trọn bộ: 2,100đ

(giá lẻ: BT 1,940đ, lót 680đ)

=> + VAT = 2,268đ/bộ

* Bao thư dán sẵn (không 

dán giảm 100đ)

(Khuôn thông dụng: giá áp 

dụng cho SL từ 100 bộ tới 499 

bộ)

DQ-BTN113-

505

* Giấy Kem NK210g

  ( BT + Lót cùng định lượng)

* In CMYK 2 mặt

* BT khổ TP 15.4x10.4cm

* Lót 1 tờ khổ 9.4x14.4cm

 => Giá chưa VAT:

* Trọn bộ: 2,100đ

(giá lẻ: BT 1,940đ, lót 680đ)

=> + VAT = 2,268đ/bộ

* Bao thư dán sẵn (không 

dán giảm 100đ)

(Khuôn thông dụng: giá áp 

dụng cho SL từ 100 bộ tới 499 

bộ)

DQ-BTN113-

506

* Giấy Kem NK210g + Gân Nhật

  ( BT + Lót cùng định lượng)

* In CMYK 1 mặt 

* BT khổ TP 15.4x10.4cm

* Lót 1 tờ khổ 9.4x14.4cm

 => Giá chưa VAT:

* Trọn bộ: 1,800đ

(giá lẻ: BT 1,520đ, lót 540đ)

=> + VAT = 1,944đ/bộ

* Bao thư dán sẵn (không 

dán giảm 100đ)

(Khuôn thông dụng: giá áp 

dụng cho SL từ 100 bộ tới 499 

bộ)

DQ-BTN113-

507

* Giấy Kem NK210g + Gân Nhật

  ( BT + Lót cùng định lượng)

* In CMYK 1 mặt 

* BT khổ TP 15.4x10.4cm

* Lót 1 tờ khổ 9.4x14.4cm

 => Giá chưa VAT:

* Trọn bộ: 1,800đ

(giá lẻ: BT 1,520đ, lót 540đ)

=> + VAT = 1,944đ/bộ

* Bao thư dán sẵn (không 

dán giảm 100đ)

(Khuôn thông dụng: giá áp 

dụng cho SL từ 100 bộ tới 499 

bộ)

DQ-BTN113-

508

* Giấy Kem NK210g + Gân Nhật

  ( BT + Lót cùng định lượng)

* In CMYK 2 mặt

* BT khổ TP 15.4x10.4cm

* Lót 1 tờ khổ 9.4x14.4cm

 => Giá chưa VAT:

* Trọn bộ: 2,300đ

(giá lẻ: BT 2,040đ, lót 780đ)

=> + VAT = 2,484đ/bộ

* Bao thư dán sẵn (không 

dán giảm 100đ)

(Khuôn thông dụng: giá áp 

dụng cho SL từ 100 bộ tới 499 

bộ)

DQ-BTN113-

509

* Giấy ánh kim thơm 2MB 220g

  ( BT + Lót cùng định lượng)

* In CMYK 2 mặt

* BT khổ TP 15.4x10.4cm

* Lót 1 tờ khổ 9.4x14.4cm

 => Giá chưa VAT:

* Trọn bộ: 2,400đ

(giá lẻ: BT 2,060đ, lót 740đ)

=> + VAT = 2,592đ/bộ

* Bao thư dán sẵn (không 

dán giảm 100đ)

(Khuôn thông dụng: giá áp 

dụng cho SL từ 100 bộ tới 499 

bộ)

DQ-BTN113-

510

* Giấy ánh kim thơm 2MB 220g

  ( BT + Lót cùng định lượng)

* In CMYK 1 mặt

* BT khổ TP 15.4x10.4cm

* Lót 1 tờ khổ 9.4x14.4cm

 => Giá chưa VAT:

* Trọn bộ: 1,900đ

(giá lẻ: BT 1,560đ, lót 540đ)

=> + VAT = 2,052đ/bộ

* Bao thư dán sẵn (không 

dán giảm 100đ)

(Khuôn thông dụng: giá áp 

dụng cho SL từ 100 bộ tới 499 

bộ)

Điện thoại:(84 28)66862598-66862599, Zalo: 090 2344 718

(Thiệp in nhanh KTS là loại thiệp đã bao gồm in nội dung bằng máy in Laser màu Kỹ Thuật Số)

BẢNG BÁO GIÁ THIỆP IN NHANH KTS - ĐỢT 5 - SINH NHẬT

CÔNG TY TNHH THIỆP ĐỨC QUYỀN 
Địa chỉ: 34-36-38-40 Đường 3122 Phạm Thế Hiển, Phường Bình Đông, TP.HCM (Phường cũ: P. 7, Q. 8)

Email: ducquyencards@gmail.com              Website: www.ducquyencards.com

Kính gởi: Quý Khách Hàng Nhà In (đại lý)                                                    



Mã Thiệp Hình Ảnh Loại giấy-quy cách in… Giá tiền / bộ Ghi chú khác

DQ-

BTN101B-

512

* Giấy ánh kim thơm 2MB 220g

  ( BT + Lót + Popup cùng định lượng)

* BT: in 1M, bế dán khổ TP 

17.6x12.6cm

* Lót đôi + Popup: In 2M, bế, khổ 

gập 11.5x15.7cm

* T. phẩm: dán popup, gập lót.

 => Giá chưa VAT:

* Trọn bộ: 5,000đ
(giá lẻ: BT 1,700đ, lót và popup 

hoàn thiện 3,400đ)

=> + VAT = 5,400đ/bộ

(Khuôn Khác: giá áp dụng cho 

SL từ 300 bộ tới 499 bộ)

* Bao thư dán sẵn (không dán 

giảm 100đ)

* Lót đôi + Popup:không hoàn 

thiện giá giảm 600đ/bộ.

* Đổi khuôn popup: Phí 

300,000đ, nếu tái bản phí 

150,000đ.

DQ-

BTN101B-

513

* Giấy Kem NK210g

  ( BT + Lót + Popup cùng định lượng)

* BT: in 1M, bế dán khổ TP 

17.6x12.6cm

* Lót đôi + Popup: In 2M, bế, khổ 

gập 11.5x15.7cm

* T. phẩm: dán popup, gập lót.

 => Giá chưa VAT:

* Trọn bộ: 4,700đ
(giá lẻ: BT 1,600đ, lót và popup 

hoàn thiện 3,200đ)

=> + VAT = 5,076đ/bộ

(Khuôn Khác: giá áp dụng cho 

SL từ 300 bộ tới 499 bộ)

* Bao thư dán sẵn (không dán 

giảm 100đ)

* Lót đôi + Popup:không hoàn 

thiện giá giảm 600đ/bộ.

* Đổi khuôn popup: Phí 

300,000đ, nếu tái bản phí 

150,000đ.

DQ-

BTN101B-

514

* Giấy Kem NK210g

  ( BT + Lót cùng định lượng)

* BT: in 2M, bế dán khổ TP 

17.6x12.6cm

* Lót đôi: In 2M, bế, khổ gập 

11.5x15.7cm

 => Giá chưa VAT:

* Trọn bộ: 2,850đ

(giá lẻ: BT 2,150đ, lót 1,600đ)

=> + VAT = 3,078đ/bộ

(Khuôn Khác: giá áp dụng cho 

SL từ 300 bộ tới 499 bộ)

* Bao thư dán sẵn (không dán 

giảm 100đ)

* Đổi khuôn lót: Phí 300,000đ, 

nếu tái bản phí 150,000đ.

DQ-

BTN101B-

515

* Giấy ánh kim thơm 2MB 220g

  ( BT + Lót cùng định lượng)

* BT: in 2M, bế dán khổ TP 

17.6x12.6cm

* Lót đôi: In 2M, bế, khổ gập 

11.5x15.7cm

 => Giá chưa VAT:

* Trọn bộ: 3,150đ

(giá lẻ: BT 2,200đ, lót 1,700đ)

=> + VAT = 3,402đ/bộ

(Khuôn Khác: giá áp dụng cho 

SL từ 300 bộ tới 499 bộ)

* Bao thư dán sẵn (không dán 

giảm 100đ)

* Đổi khuôn lót: Phí 300,000đ, 

nếu tái bản phí 150,000đ.

DQ-

BTN101B-

516

* Giấy ánh kim thơm 2MB 220g

  ( BT + Lót cùng định lượng)

* BT: in 1M, bế dán khổ TP 

17.6x12.6cm

* Lót gập 3: In 2M, bế, khổ gập 

11.5x15.7cm

 => Giá chưa VAT:

* Trọn bộ: 3,200đ

(giá lẻ: BT 1,700đ, lót 2,300đ)

=> + VAT = 3,456đ/bộ

(Khuôn Khác: giá áp dụng cho 

SL từ 300 bộ tới 499 bộ)

* Bao thư dán sẵn (không dán 

giảm 100đ)

* Đổi khuôn lót: Phí 300,000đ, 

nếu tái bản phí 150,000đ.

CM-TKTS-

D5SN

* Cuốn mẫu THIỆP KTS đợt 5 

Sinh nhật
 (gồm 15 thiệp mẫu đóng cuốn album 

màu đen 5 lá, tặng kèm link tải file dữ 

liệu)

80,000 đ/ Cuốn
(+VAT = 86,400đ)

BM-TKTS-

D5SN

* Bộ mẫu THIỆP KTS đợt 5 Sinh 

nhật
 (gồm 15 thiệp mẫu bỏ bịch nilon, tặng 

kèm link tải file dữ liệu)

30,000 đ/ bịch
(+VAT = 32,400đ)

* Giá và phí áp dụng: 

=> Lập phiếu tính tiền sẽ tính đơn giá hoặc phí chưa VAT, Luôn cộng thêm VAT phía dưới phiếu tính tiền. 

=> Các loại phí như phí làm khuôn, phí lên khuôn, phụ phí giao hàng đã thông báo ...cũng sẽ hiểu là giá trước VAT nên sẽ được cộng 

thêm VAT khi lập phiếu giao hàng. Khi xuất hóa đơn khách hàng có thể yêu cầu chia các khoản phí này vào giá thành sản phẩm. 

=> Khách hàng có thể lựa chọn nhận hóa đơn qua email hoặc zalo.

* Sau khi mua mẫu, khách hàng gửi 

zalo yêu cầu chúng tôi gửi link tải file 

thiết kế in.

. Quy định về giảm giá (áp dụng cho nguyên bộ, giảm trên giá trước VAT  ): 

* Số lượng từ 500 tới 999 bộ giảm 100đ/bộ.

* Số lượng từ 1,000 trở lên giảm 150đ/bộ.

. Phí nhiều nội dung ( Phí sẽ được cộng thêm VAT): 

* Trường hợp có 2 nội dung trở lên thì được gộp thành 1 số lượng chung nhưng cộng phí nhiều nội dung

 => Với 2 khuôn theo bộ ưu đãi đặc biệt ( BTN113): 20,000đ/nội dung có SL dưới 100

=> Áp dụng với khuôn có lót riêng và bao thư riêng (BTN101B...): 30,000đ/nội dung có SL dưới 300 (trong đó gồm 20,000đ phí của bao 

thư và 10,000đ phí của lót). 



. Đặt hàng không đồng bộ ( bao thư nhiều hơn lót hoặc ngược lại)

* Với khuôn BTN113: Do chúng tôi in + bế 1 tờ gồm bao thư + lót, do vậy khi khách hàng yêu cầu bao thư nhiều hơn lót ( hoặc ngược 

lại), phần tăng thêm sẽ được in riêng nên cũng sẽ được tách ra tính tiền riêng. Nếu số lượng tăng thêm này dưới 100 thì sẽ có phí số 

lượng ít là 50,000đ.

• Thời gian làm việc: Sáng từ 7h30 tới 11h30, Chiều từ 1h tới 5h( không kể chủ nhật).

. Thay đổi loại giấy

* Trường hợp mẫu phát hành là giấy kem NK hoặc giấy ánh kim thơm 2MB 220g, khách hàng có nhu cầu chuyển đổi giữa các loại giấy 

này thì giá sẽ áp dụng tương ứng loại giấy thay đổi.

. Quy định phí số lượng ít (áp dụng cho nguyên bộ hoặc đặt riêng BT hoặc lót)  ( Phí sẽ được cộng thêm VAT) : 

=> Áp dụng ưu đãi đặc biệt chỉ với 1 khuôn phổ thông theo bộ: BTN113

* Số lượng từ 50 tới 99 bộ có phí số lượng ít là 50,000đ/lô hàng.

* Số lượng dưới 50 bộ có phí số lượng ít là 100,000đ/lô hàng.

  (Vì được in + bế cùng 1 khuôn nên nếu chỉ đặt tờ lót có bế hoặc bao thư thì cũng có phí như nguyên bộ. )

=> Áp dụng với khuôn có lót riêng và bao thư riêng (BTN101B...)

* Số lượng từ 100 tới 299 bộ có phí số lượng ít là 100,000đ/lô hàng (BT 70k và lót 30k).

* Số lượng dưới 100 bộ có phí số lượng ít là 150,000đ/lô hàng (BT 100k và lót 50k).

• Rất mong được sự hợp tác của quý khách hàng. Trân trọng kính chào

•Máy in - Độ đồng đều và ổn định của màu in: 

=> Chúng tôi sử dụng máy in 4 màu, 6 màu mới của các hãng Konica và Fujifilm và có dịch vụ bảo trì toàn diện. Chúng tôi sẽ cố gắng 

để bài in có chất lượng cao nhất và màu thiệp sẽ giống với thiệp mẫu đã phát hành. Tuy nhiên chúng tôi cũng chỉ cam kết độ ổn định 

của màu sắc từ 85% tới 95% tuỳ theo màu dễ in hay khó in. Quý nhà in nên nói trước với khách mua thiệp để họ hiểu trước khi đặt 

hàng.

=> Với những mẫu thiệp có phủ nền, khả năng chênh lệch màu hoặc sọc nhẹ là cao hơn các loại khác. 

• Các quy định về giao hàng, thanh toán được thực hiện như phôi thiệp cưới.

• Sản xuất theo thiết kế mới của khách: 

=> Với file thiết kế riêng của khách, nếu sử dụng file khuôn chúng tôi cung cấp thì giá vẫn được áp dụng tương tự giá thiệp chúng tôi 

phát hành. Khi thiết kế lưu ý tràn nền sẵn như trên file khuôn mô tả.

=> Đổi từ in 1 mặt thành in 2 mặt (Thiệp theo bộ BTN113) giá + 500đ/bộ, khuôn lót riêng và BT riêng thì lót + 500 và BT +500đ)

=> Trường hợp thêm cán gân, giá + 200đ/bộ 

=> Trường hợp khách tự cung cấp giấy. Giá bộ thiệp sẽ được tính tương ứng thiệp sử dụng loại "Giấy kem NK210g".

=> Trường hợp khách yêu cầu thay đổi các loại giấy khác cao cấp trong cuốn mẫu giấy của Đức quyền, Giá bộ thiệp sẽ được tính 

tương ứng thiệp sử dụng loại "Giấy kem NK210g" cộng thêm tiền giấy.( trường hợp giấy thay đổi cũng là các loại giấy phổ thông thì có 

thể áp giá cao hơn loại giấy tương tự trong bộ mẫu 200đ do trừ hao cắt giấy mới và lẻ khổ...).


